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Chế độ kế toán tổng kế toán

________________________

Chế độ kế toán tổng kế toán này ban hành nhằm tổ chức công việc ghi chép, phản

ánh tình hình thu, chi ngân sách và thực hiện giám đốc tài chính đối với việc quản lý

ngân sách Nhà nước; tạo điều kiện thuận tiện cho việc thực hiện phân cấp quản lý

tài chính giữa trung ương và các địa phương, và giúp cho cơ quan tài chính các cấp

quản lý tốt toàn bộ các khoản thu của ngân sách Nhà nước thực hiện ở địa phương

cũng như quản lý chặt chẽ chỉ tiêu của địa phương, cung cấp đầy đủ tài liệu cho Bộ

Tài chính có cơ sở giám đốc tài chính được tốt.

Chương 1:

NGUYÊN TẮC CHUNG

Điều 1. - Bộ Tài chính trung ương, các sở, ty tài chính địa phương làm kế toán thu,

chi của tổng dự toán cấp mình thì gọi là làm kế toán tổng dự toán.

Bộ phận làm công tác kế toán tổng dự toán gọi là tổng kế toán.

Điều 2. - Nhiệm vụ của tổng kế toán là:

1. Làm công việc kế toán thu ngân sách, kế toán cấp phát và chi ngân sách, kể cả

tạm thu, tạm cấp;

2. Giám đốc công tác quản lý quỹ của ngân sách Nhà nước tại ngân hàng Nhà nước

(kho bạc) về tổ chức cấp phát, tổ chức thu nộp, hạch toán kế toán thu và cấp phát,

làm báo biểu thu nộp, cấp phát hàng ngày, hàng tháng, hàng năm chính xác, đầy đủ

và kịp thời;

3. Thẩm tra báo cáo kế toán của các đơn vị dự toán và theo dõi, kiểm tra công việc

kế toán của các đơn vị dự toán và của tổng kế toán cấp dưới;
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4. Làm báo cáo kế toán, phân tích báo cáo kế toán và làm báo cáo quyết toán hàng

tháng, hàng quý, hàng năm của ngân sách để phục vụ cho việc chấp hành sách cấp

mình và ngân sách cấp trên;

5. Tham gia nghiên cứu xây dựng các chế độ kế toán ngân sách bao gồm chế độ kế

toán đơn vị dự toán, kế toán quỹ của ngân sách Nhà nước tại ngân hàng Nhà nước

(kho bạc) và tổng kế toán.

Điều 3. – Niên độ kế toán thống nhất với niên độ ngân sách, bắt đầu từ ngày 01

tháng 01 và kết thúc ngày 31 tháng 12 mỗi năm.

Điều 4. – Niên độ kế toán cũng như niên độ ngân sách lấy ngày 31 tháng 12 làm

ngày cuối cùng; số thu vào kho bạc cho đến hết ngày 31 tháng 12 và số chi của ngân

sách đến hết ngày 31 tháng 12 coi là số thu, số chi cuối cùng của niên độ.

Điều 5. – Phương pháp ghi sổ là phương pháp kế toán kép.

Điều 6. - Tổng kế toán cũng như kế toán đơn vị dự toán lấy đồng làm đơn vị ghi sổ,

số lẻ dưới nửa xu thì bỏ, từ nửa xu trở lên thì tính thành một xu. Ngoại tệ phải đổi ra

tiền Việt Nam theo giá hối đoái chính thức của ngân hàng Nhà nước để ghi sổ.

Các số thu, số chi bằng hiện vật đều phải tính ra tiền để ghi sổ.

Chương 2:

HỆ THỐNG TÀI KHOẢN

Điều 7. - Kế toán tổng kế toán gồm có các tài khoản sau đây:

Số hiệu

tài khoản
TÊN TÀI KHOẢN

  1. Tài sản Có

1.01 Tiền gửi của ngân sách

1.02 Cấp phát hạn mức

1.03 Cấp phát lệnh chi tiền

1.04 Cấp phát kiến thiết cơ bản

1.05 Tạm ứng

1.06 Tạm ứng cho ngân hàng kiến thiết



1.07 Tiền đang đi đường

1.08 Chi ngân sách

1.09 Trị giá hiện vật thuế nông nghiệp bán cho ngành lương thực

  2. Tài sản Nợ

2.01 Thu ngân sách

2.02 Tạm thu

2.03 Thuế nông nghiệp thu bằng hiện vật

2.04 Thu trước cho năm sau

2.05 Tiền thuế nông nghiệp vụ đông thuộc ngân sách năm sau

2.06 Kết dư của ngân sách

2.07 Chuyển kết dư cho ngân hàng Nhà nước

2.08 Vay ngân hàng Nhà nước

  3. Tài sản Có hoặc Nợ

3.01 Vãng lai với tổng kế toán cấp trên

3.02 Vãng lai với tổng kế toán cấp dưới

3.03 Vãng lai giữa hai niên độ trước và sau

  Tài khoản ngoài bảng cân đối

  1. Hạn mức đã duyệt cho các đơn vị dự toán

  2. Hạn mức đã duyệt cho kiến thiết cơ bản

Điều 8. - Hệ thống tài khoản trên đây áp dụng chung cho tổng kế toán trung ương

cũng như tổng kế toán tỉnh, thành phố. Riêng tổng kế toán trung ương, không mở tài

khoản 3.01 “Vãng lai với tổng kế toán cấp trên”; tổng kế toán tỉnh, thành phố (trừ các

tỉnh có ngân sách cấp dưới là ngân sách thành phố, thị xã) không mở tài khoản 3.02

“Vãng lai với tổng kế toán cấp dưới”; tổng kế toán tỉnh, thành phố không mở tài

khoản 2.08 “Vay ngân hàng Nhà nước”. và tài khoản 2.07 “Chuyển kết dư cho ngân

hàng Nhà nước”.

Điều 9. – Các sở, ty tài chính phải tuyệt đối tôn trọng, không được sửa đổi, bổ sung

cách sắp xếp và số thứ tự của hệ thống các tài khoản nói ở điều 7.



Điều 10. – Các tài khoản nói ở điều 7 trên đây là tài khoản sổ Cái; mỗi tài khoản tổng

hợp này gồm nhiều chi tiết cần phân tích trong các sổ phụ theo loại, khoản, hạng,

mục của mục lục ngân sách hàng năm.

Chương 3:

NỘI DUNG, TÍNH CHẤT CÁC TÀI KHOẢN VÀ PHƯƠNG PHÁP GHI SỔ

Điều 11. - Nội dung, tính chất các tài khoản và phương pháp ghi sổ quy định như

sau:

Tài khoản 1.01 - Tiền gửi của ngân sách.

Tài khoản này phản ánh tình hình tiền của ngân sách gửi ở ngân hàng Nhà nước, và

có liên quan đến mọi hoạt động thu, chi của ngân sách, liên quan đến hầu hết các tài

khoản khác.

- Bên Nợ: ghi các số tiền ngân hàng Nhà nước đã nhận cho ngân sách mỗi cấp.

- Bên Có: Ghi các số tiền ngân hàng đã xuất trả cho các giấy rút kinh phí, các lệnh

chi tiền; các lệnh tạm ứng và các giấy thoái thu của ngân sách mỗi cấp.

- Số dư Nợ là số tiền của ngân sách mỗi cấp còn gửi ở ngân hàng Nhà nước.

Chú ý: Các việc thu, chi ngân sách có tính chất điều chỉnh, không hạch toán vào tài

khoản 1.01 này vì ngân hàng không xuất, nhập quỹ.

Tài khoản 1.02 - Cấp phát hạn mức.

Tài khoản này phản ánh tình hình rút kinh phí hạn mức, hoàn trả kinh phí hạn mức

và tình hình chi của các đơn vị dự toán hành chính chính, sự nghiệp được cấp phát

hạn mức.

- Bên Nợ: ghi các số tiền các đơn vị dự toán đã rút ở ngân hàng ra.

- Bên Có: ghi các số tiền các đơn vị dự toán đã quyết toán và các số kinh phí thừa

đã nộp ngân hàng để khôi phục hạn mức kinh phí.

- Số dư Nợ là số kinh phí các đơn vị đã chi mà chưa quyết toán và số kinh phí lĩnh

thừa nhưng các đơn vị chưa nộp trả lại kho bạc.

Tài khoản 1.03 - Cấp phát lệnh chi tiền.

Tài khoản này phản ánh tình hình cấp phát ngân sách bằng lệnh chi của cơ quan tài

chính, chuyển tiền vào tài khoản vãng lai của đơn vị dự toán ở ngân hàng Nhà nước



như cấp vốn lưu động, cấp kinh phí chuyên dùng, cấp bù lỗ, cấp cho ngân hàng Nhà

nước để cho vay dài hạn và ngắn hạn... Tài khoản này cũng phản ánh tình hình cho

vay và trợ cấp của ngân sách trung ương đối với ngân sách địa phương và tiền của

ngân sách địa phương nộp lên ngân sách trung ương.

- Bên Có: ghi các số tiền kho bạc đã chuyển khoản vào tài khoản tiền gửi của các tổ

chức kinh tế, các cấp ngân sách.

- Bên Nợ: ghi các số tiền các đơn vị dư toán đã quyết toán và các số kinh phí thừa

nộp trả kho bạc.

 - Số dư Nợ là số kinh phí chưa được các tổ chức quyết toán hoặc chưa nộp trả lại.

Tài khoản 1.04 - Cấp phát kiến thiết cơ bản

Tài khoản này phản ánh tình hình thanh toán số tiền của ngân sách tạm ứng vốn

kiến thiết cơ bản cho ngân hàng kiến thiết.

- Bên Nợ: ghi số tiền mà ngân hàng kiến thiết đã lấy trong số vốn kiến thiết cơ bản

được tạm ứng nói trên để cấp phát cho đơn vị kiến thiết.

- Bên Có: ghi số chênh lệch thừa giữa số tiền ngân hàng kiến thiết đã báo cáo cấp

phát cho đơn vị kiến thiết và số ngân hàng kiến thiết đã thực cấp phát (ít hơn).

- Số dư Nợ là số tiền ngân hàng kiến thiết thực cấp phát cho các đơn vị kiến thiết.

Tài khoản 1.05 - Tạm ứng.

Tài khoản này phản ánh tình hình ngân sách tạm ứng cho các đơn vị dự toán trong

khi chờ đợi có dự toán chính thức, hoặc trong khi chưa xác định dứt khoát khoản chi

của đơn vị có thuộc ngân sách đài thọ hay không.

- Bên Nợ: ghi số tiền ngân sách tạm ứng;

- Bên Có: ghi số tiền thu hồi.

- Số dư Nợ là số tiền tạm ứng còn lại chưa thu hồi hết.

Nên hết sức hạn chế việc tạm ứng. Chi tạm ứng khi thật cần thiết; những khoản chi

có thể cấp phát chính thức được thì không được tạm ứng.

Tài khoản 1.05 “tạm ứng” cuối năm phải cân bằng, trừ trường hợp thật đặc biệt, có lý

do xác đáng mới được chuyển sổ sang năm sau:

Tài khoản 1.06 - Tạm ứng kiến thiết cơ bản.


